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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 tỉnh Bắc Giang đến năm 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 11/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;
Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   …/TTr-SKHCN ngày  …/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Đề án này.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể ND tỉnh;

- Các hội, hiệp hội tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH;

- Lưu: VT, KGVX.
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ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /12/2021 

của UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT

Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) là nơi diễn ra giao dịch mua bán các sản phẩm KH&CN như: bản quyền, bí quyết, sáng kiến, quy trình công nghệ, kết quả nghiên cứu và các dịch vụ liên quan đến hoạt động KH&CN; hoạt động này diễn ra tại các sàn giao dịch công nghệ, các sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN, hội trợ công nghệ trong và ngoài nước. Thị trường KH&CN là bộ phận cấu thành của kinh tế thị trường, có vai trò then chốt thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực KH&CN, tạo sức cạnh tranh cũng như nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Trong đó, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là chủ thể trung tâm hoạt động của thị trường, giao dịch và mua bán hàng hóa KH&CN của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh. 

Sự hình thành và phát triển thị trường KH&CN là quá trình gia tăng các giao dịch liên quan đến công nghệ giữa các chủ thể tiềm năng (doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các tổ chức trong và ngoài nước...), nhằm tăng cường đóng góp của KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trọng tâm của phát triển thị trường KH&CN là thiết lập môi trường cần thiết để các chủ thể có thể giao dịch công nghệ, khuyến khích lượng cầu trên thị trường thông qua đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ, tăng cung hàng hóa để thúc đẩy quá trình thương mại các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; gia tăng tính định hướng phát triển trên thị trường của hoạt động nghiên cứu, khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN (môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ...). Qua đó hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động của thị trường KH&CN.

Tại tỉnh Bắc Giang, phát triển thị trường KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển thị trường KH&CN chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, trong khi nhu cầu giao dịch, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong và ngoài nước vào phát triển sản xuất, kinh doanh ở Bắc Giang thời gian qua là tương đối lớn. Việc tìm kiếm thông tin về công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như việc xác định rõ về nhu cầu đổi mới công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp khó khăn; doanh nghiệp KH&CN chưa phát triển; tổ chức trung gian của thị trường KH&CN chưa được hình thành; hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng về công nghệ chưa thường xuyên, liên tục, chưa đáp ứng với yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế.
Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành “Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang đến năm 2030” là cần thiết, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN để hình thành các tổ chức trung gian của thị trường này, xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu công nghệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, đưa nhanh kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nói chung và phát triển tiềm lực KH&CN nói riêng, đưa Bắc Giang phát triển theo hướng hiện đại.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN;
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 11/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;
Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030;

Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2030;

Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2030;

Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN;

Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 23/4/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN;

Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN qui định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN.

2. Văn bản của tỉnh
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Nghị quyết số 111-NQ/TU  ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 115-NQ/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030;
Nghị quyết số 156- NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang giai đoạn 2021-2030;

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;
- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng: Đề án phát triển thị trường KH&CN triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2021 đến năm 2030.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp; doanh nghiệp KH&CN; tổ chức KH&CN; các trường đại học và cao đẳng; các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG KH&CN
TỈNH BẮC GIANG
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về ban hành và triển khai các văn bản của tỉnh

Giai đoạn 2015-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận sự hỗ trợ của nhà nước trong hoạt động KH&CN ở địa phương, cụ thể:
- Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn;

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025;
- Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch số 4467/KH-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp KH&CN giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình năng suất, chất lượng giai tỉnh Bắc Giang đoạn 2021-2025; 
- Kế hoạch số . ../KH-UBND ngày .../10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.
2. Tổ chức trung gian của thị trường KH&CN
Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Bắc Giang chính thức được đưa vào hoạt động năm 2014 (địa chỉ tên miền: www.batex.vn) nhằm từng bước thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường KH&CN địa phương thông qua đẩy mạnh xúc tiến, thương mại hoá các sản phẩm KH&CN, hỗ trợ giao dịch công nghệ, tạo diễn đàn liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Bắc Giang được xây dựng để trở thành địa điểm giới thiệu, chào bán các công nghệ, thiết bị; nơi giao dịch giữa người cung cấp và người tìm kiếm công nghệ, thiết bị; môi giới công nghệ; tổ chức các sự kiện về KH&CN
. 

Ngày 12/10/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án Phát triển Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang”, nhằm nâng cấp hệ thống hiện có thành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang (Techmart Online Bac Giang) và xây dựng điểm kết nối cung - cầu công nghệ.

3. Hoạt động của tổ chức KH&CN; doanh nghiệp KH&CN
3.1. Hệ thống mạng lưới tổ chức KH&CN: Tỉnh Bắc Giang có 11 tổ chức KH&CN
, chi nhánh tổ chức KH&CN; trong đó 4 tổ chức KH&CN công lập; 5 tổ chức KH&CN ngoài công lập, 2 chi nhánh tổ chức KH&CN. Các tổ chức KH&CN công lập ngoài hoạt động theo chức năng nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền còn thực hiện nhiệm vụ KH&CN, dịch vụ KH&CN thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động. Các tổ chức KH&CN ngoài công lập, chi nhánh tổ chức KH&CN hoạt động thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, nông nghiệp, tài nguyên môi trường.

Các tổ chức KH&CN công lập chủ yếu thực hiện triển khai các đề tài, dự án về lĩnh vực nông nghiệp, y tế dự phòng, các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

3.2. Về phát triển doanh nghiệp KH&CN
Tính đến nay tỉnh Bắc Giang có 10 doanh nghiệp KH&CN
. Các doanh nghiệp KH&CN chủ yếu thực hiện nghiên cứu sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới về giống cây trồng (giống lúa, giống lạc, giống khoai tây...); sản xuất máy nông nghiệp; sản xuất cửa thép các loại; sản xuất thuốc y dược, chế biến thực phẩm; nghiên cứu, kinh doanh cây dược liệu, cây gia vị; nuôi cấy ngọc trai.
Giai đoạn 2015-2020 các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiên cứu, sản xuất kinh doanh 19 mô hình, dự án với kinh phí 476 tỷ đồng
. 

Tổng số lao động tại 10 doanh nghiệp KH&CN là 340 người; trong đó có 1 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 71 đại học, 28 cao đẳng, trung cấp, 228 công nhân tham gia sản xuất trên các lĩnh vực.

4. Hoạt động chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư

Trong giai đoạn 2015-2020 đã hỗ trợ, hướng dẫn và cấp 18 giấy Chứng nhận chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu
, góp phần hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro khi tham gia hoạt động giao dịch, mua bán công nghệ, chuyển nhượng công nghệ. 
Với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm xác định dây chuyền công nghệ của dự án phù hợp về mục tiêu, quy mô, sản phẩm và lợi ích của dự án, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tăng cường hiệu quả trong trong sản xuất kinh doanh; đánh giá sự hợp lý công nghệ của dự án, xác định được tính hiệu quả, tính khả thi, mặt hạn chế của dây truyền công nghệ; một mặt để đánh giá, làm rõ sự phù hợp của công nghệ về công suất, yêu cầu về nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra; tính đồng bộ của máy móc, thiết bị.
UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 về việc ban hành quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
. Qua công tác thẩm định công nghệ, Sở KH&CN đã tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn công nghệ tiên tiến nhằm loại trừ các công nghệ cũ, lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ gây ô nhiễm môi trường. 
5. Hoạt động nghiên cứu - ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
Hoạt động nghiên cứu - ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong thời gian qua đã tập trung nghiên cứu giải pháp công nghệ, hiện đại hóa trong công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại thành phố Bắc Giang đã tiết kiệm trên 30% lượng điện năng tiêu thụ điện năng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra các sản phẩm phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ trong các cơ quan hành chính ở địa phương.

Nghiên cứu chiết xuất một số cây dược liệu có thế mạnh của tỉnh để tiến tới sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh cho nhân dân (ba kích, cà gai leo, hà thủ ô, sâm cau, cát sâm, sâm nam núi Dành...). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử và công tác chuẩn đoán, khám chữa bệnh ở các tuyến y tế đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phục vụ các mục tiêu y tế của quốc gia, của tỉnh.

Trong giai đoạn 2015-2020 tỉnh Bắc Giang tiếp nhận triển khai tổng số 28 đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia trong đó có 18 nhiệm vụ có chuyển giao về công nghệ chiếm tỷ trọng 64,2%; triển khai 88 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh có chuyển giao về công nghệ chiếm tỷ trọng 26,4%. Các nhiệm vụ tập trung chuyển giao về các biện pháp và quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, quy trình kỹ thuật sản xuất phù hợp với địa phương (có phụ lục kèm theo).
6. Hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN
Hoạt động xúc tiến như triển lãm chuyên ngành, tổ chức xây dựng các điểm kết nối cung - cầu công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị trong giai đoạn qua đã thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, xác định việc xúc tiến phát triển thị trường KH&CN là xu thế phát triển, do đó hướng đến các hoạt động này đã có những chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực khuyến khích tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào thị trường KH&CN tại Bắc Giang.

7. Hoạt động về sở hữu trí tuệ
Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh, xuất bản các ấn phẩm, tổ chức các sự kiện tuyên truyền trực quan sinh động, tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân; Tổ chức hội nghị tập huấn cho các huyện/liên huyện có sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh, đồng thời tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi giữa các cơ quản lý nhà nước về  thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền. 
Từ năm 2016-2018 đã tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) kết hợp tổ chức sự kiện trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, bên cạnh đó có các sản phẩm đối chứng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm về sở hữu trí tuệ.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Thông qua hỗ trợ, UBND các huyện, thành phố đã rà soát các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm tiềm năng bố trí nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phát huy giá trị thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương
.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những tồn tại, hạn chế

1.1. Về nhận thức: Doanh nghiệp chưa nhận thức một cách đầy đủ vai trò động lực của KH&CN, tầm quan trọng của sự gắn kết mật thiết giữa KH&CN với phát triển kinh tế. KH&CN chưa thực sự được coi là lực lượng sản xuất hàng đầu. Doanh nghiệp chưa thể hiện được vai trò là chủ thể chính của thị trường KH&CN, thậm chí chưa tham gia thị trường KH&CN với tư cách là bên “cầu” và bên “cung” trên thị trường. Số doanh nghiệp quan tâm đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN và đổi mới công nghệ vào sản xuất, kinh doanh không nhiều.
1.2. Tiếp cận về thông tin: Doanh nghiệp còn thiếu thông tin về công nghệ, thiết bị. Việc tìm kiếm và tiếp cận các nguồn công nghệ, thiết bị còn hạn chế. Chưa hình thành nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, viện, trường... để chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN.

1.3. Tiếp cận cơ chế chính sách: Các cơ chế, chính sách của nhà nước hiện nay chưa thực sự tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ nói riêng. Thiếu cơ chế, chính sách hữu hiệu để thúc đẩy hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

1.4. Chất lượng nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực KH&CN trong các doanh nghiệp còn thiếu các chuyên gia có trình độ cao, chưa đủ năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

1.5. Tiềm lực KH&CN và trình độ công nghệ: Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng doanh thu của doanh nghiệp; doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Công nghệ của các doanh nghiệp đang ở mức trung bình thấp so với mặt bằng chung của cả nước; các phương tiện và điều kiện sản xuất còn hạn chế dẫn đến năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao và hệ quả tất yếu là lợi nhuận thấp, sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Việc tiếp nhận các công nghệ mới còn chậm. Doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ còn thiếu quy hoạch, thiếu sự gắn kết giữa đầu tư đổi mới công nghệ với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa được coi là yếu tố quyết định trong phát triển sản xuất.

Doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động KH&CN. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống, nhiều kết quả nghiên cứu chưa gắn với thực tiễn. Hầu hết các doanh nghiệp còn khá yếu về kỹ năng về quản trị và phát triển công nghệ, sản phẩm; thiếu các kỹ năng về đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Các tổ chức KH&CN công lập triển khai thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp KH&CN chưa có, thực tế vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Mạng lưới tổ chức KH&CN chưa hình thành đầy đủ. Các đơn vị, trung tâm hoạt động KH&CN trực thuộc các sở, ngành chủ yếu làm công việc phục vụ cho công tác chuyên môn của từng ngành.

1.6. Hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN: Hoạt động kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao công nghệ còn khá mờ nhạt; triển lãm công nghệ, tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị trong giai đoạn qua chưa rõ nét do đó chưa thực sự khuyến khích tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào thị trường KH&CN tại Bắc Giang.

2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan

Nguồn cung thị trường KH&CN chưa cao do đó khả năng thương mại còn hạn chế, bởi có những nghiên cứu dù có kết quả nghiệm thu tốt nhưng chưa sẵn sàng chuyển giao và có đủ điều kiện, yếu tố thị trường để doanh nghiệp, thị trường đón nhận. Nguồn cầu của các tổ chức, doanh nghiệp còn chưa được nắm bắt kịp thời. Các tổ chức trung gian thúc đẩy dịch vụ (chợ công nghệ) chưa được hình thành và phát triển.

Chưa có chính sách đồng bộ để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN tập trung phát huy tối đa năng lực trí tuệ và sáng tạo. Thiếu cơ chế liên kết giữa khoa học và sản xuất, cơ chế khuyến khích hấp dẫn để doanh nghiệp quan tâm đổi mới công nghệ, đầu tư cho KH&CN.

Còn có tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, nhãn mác...  dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, khó kiểm soát. Đây cũng chính là nguyên nhân gây cản trở các hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ và dẫn đến các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp có công nghệ còn e ngại trong việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thị trường KH&CN còn chưa đầy đủ, toàn diện. Hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách còn chưa đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho thị trường KH&CN phát triển.

Một số sở, ban, ngành, địa phương còn thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động KH&CN, chưa gắn việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN vào nhiệm vụ chính trị trong các kế hoạch hàng năm cũng như dài hạn. Hoạt động của mạng lưới KH&CN ở các ngành, các huyện, thành phố, chưa thực sự phát huy hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tiếp cận và đầu tư kinh phí cho hoạt động KH&CN, đặc biệt là hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ, thành lập mới và chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN.
Trình độ đội ngũ cán bộ khoa học và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu; thiếu nhiều chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Cán bộ phụ trách KH&CN ở các sở, ngành, cấp huyện còn kiêm nhiệm và hạn chế về chuyên môn.
Một số doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đổi mới, chuyển giao công nghệ, thiết bị nhưng không có tổ chức có đủ năng lực, tin cậy để hỗ trợ tư vấn giới thiệu công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp.
Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. QUAN ĐIỂM
Phát triển thị trường KH&CN tỉnh Bắc Giang có vai trò tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc phát triển thị trường KH&CN cần có những nét riêng đặc thù của tỉnh, phù hợp với trình độ phát triển, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy các hoạt động KH&CN và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường KH&CN; tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy quan hệ cung, cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ KH&CN.

Lấy doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN là tâm điểm cho việc phát triển thị trường KH&CN; đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò chủ thể trung tâm của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp KH&CN; chủ động tích cực hội nhập với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường KH&CN.

Khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao công nghệ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Hình thành, phát triển thị trường KH&CN và hệ thống doanh nghiệp, tổ chức  KH&CN; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật KH&CN đồng bộ để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các kết quả KH&CN vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy thị trường KH&CN phát triển; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, góp phần hoàn thành mục tiêu về phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm đưa Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Đến năm 2025

- Hình thành, phát triển và đưa vào hoạt động ít nhất 01 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ và phát triển thêm từ 12-15 doanh nghiệp KH&CN để đến năm 2025 tỉnh Bắc Giang có ít nhất 20-22 doanh nghiệp KH&CN.

- Đối với quyền sở hữu công nghiệp: Có 01 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới tại nước ngoài, 02-03 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới trong nước, 03-04 nhãn hiệu chứng nhận mới được bảo hộ trong nước, 15-25 nhãn hiệu tập thể được bảo hộ mới trong nước, 01-02 sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp văn bằng độc quyền, 05-07 kiểu dáng công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận. Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 9-10%/năm; Đối với giống cây trồng: Bảo hộ mới 01-02 giống cây trồng; Đối với quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả: Bảo hộ mới: 40-50 bản quyền tác giả.

- Hoạt động chuyển giao về công nghệ, giao dịch công nghệ nằm trong việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia chiếm tỷ trọng 50% tổng số nhiệm vụ thực hiện.
- Hình thành, phát triển 01 cơ sở ươm tạo công nghệ trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
- Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 2020-2025.

- Tổ chức 01 cuộc triển lãm công nghệ và thiết bị kết hợp thực hiện hoạt động trình diễn và kết nối “cung-cầu”.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ cho 8 cán bộ quản lý về thị trường KH&CN.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (4 lớp).
- Tư vấn thành lập 100% Quỹ phát triển KH&CN tại các doanh nghiệp nhà nước, 50%  Quỹ phát triển KH&CN tại các doanh nghiệp KH&CN.

2.2. Đến năm 2030

- Hình thành, phát triển và đưa vào hoạt động ít nhất 02 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh. 
- Hỗ trợ và phát triển thêm từ 15-20 doanh nghiệp KH&CN, để đến năm 2030 tỉnh Bắc Giang có ít nhất 30 đến 35 doanh nghiệp KH&CN.

- Đối với quyền sở hữu công nghiệp: Có 01 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới tại nước ngoài, 03-04 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới trong nước, 04-05 nhãn hiệu chứng nhận mới được bảo hộ trong nước, 25-40 nhãn hiệu tập thể được bảo hộ mới trong nước, 02-03 sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp văn bằng độc quyền, 10-15 kiểu dáng công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận. Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 10-12%/năm; Đối với giống cây trồng: Bảo hộ mới: 02-03 giống cây trồng; Đối với quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả: Bảo hộ mới: 60-80 bản quyền tác giả; Gia tăng số lượng sáng chế/giải pháp hữu ích, giống cây trồng, quyền tác giả được thương mại hóa; có ít nhất: 02 sáng chế/giải pháp hữu ích, 02 giống cây trồng, 08 bản quyền tác giả được thương mại hóa.

- Hoạt động chuyển giao về công nghệ, giao dịch công nghệ nằm trong việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia chiếm tỷ trọng 70% tổng số nhiệm vụ thực hiện.

- Hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang.
- Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 2025-2030.

- Tổ chức 01 cuộc triển lãm công nghệ và thiết bị kết hợp thực hiện hoạt động trình diễn và kết nối “cung - cầu”.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ cho 20 cán bộ quản lý về thị trường KH&CN.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (5 lớp).

- Tư vấn thành lập 100% Quỹ phát triển KH&CN tại các doanh nghiệp nhà nước; thành lập 100% quỹ phát triển KH&CN tại các doanh nghiệp KH&CN.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN

Rà soát, nghiên cứu hệ thống chính sách, pháp luật về thị trường KH&CN hỗ trợ, tư vấn để các doanh nghiệp được hưởng các chính sách của nhà nước về đổi mới công nghệ; thúc đẩy các giao dịch hàng hóa KH&CN, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KH&CN phát triển và tiếp cận nguồn vốn Quỹ phát triển KH&CN của Trung ương.

Chú trọng hợp tác KH&CN giữa tỉnh với các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng và các tổ chức nghiên cứu phát triển KH&CN của Trung ương nhằm thúc đẩy ươm tạo công nghệ, thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Nghiên cứu ban hành chính sách sử dụng cán bộ khoa học và trọng dụng nhân tài, trong đó quan tâm, tạo điều kiện phát huy sức sáng tạo của các chuyên gia giỏi đã nghiên cứu, học tập ở các trung tâm khoa học lớn, trí thức trẻ về tỉnh tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ, thu hút chuyên gia nước ngoài, chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia các hoạt động KH&CN trong tỉnh. Có chính sách hỗ trợ cán bộ khoa học làm việc tại doanh nghiệp KH&CN tham gia các chương trình đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê của thị trường KH&CN. Nâng cấp trang thông báo, hỏi - đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) hiện nay tại Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Tổ chức điều tra, thống kê, khảo sát và đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ.
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp.

Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, viện, trường theo hướng đặt hàng công nghệ hoặc hình thành dự án nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Khuyến khích, hỗ trợ các vườn ươm công nghệ tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ thực hiện các dự án ươm tạo doanh nghiệp KH&CN như tìm kiếm thông tin và sản phẩm công nghệ trong và ngoài nước, hoạt động tư vấn hoàn thiện công nghệ, thành lập doanh nghiệp KH&CN; xây dựng mô hình khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN và đầu tư ý tưởng sáng tạo.
Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn, tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ.

Tạo áp lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế.

Tư vấn, hướng dẫn để đẩy mạnh việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp công nghệ cao.
Chú trọng hướng dẫn các doanh nghiệp KH&CN và các doanh nghiệp có triển vọng, có điều kiện trở thành doanh nghiệp KH&CN tiếp cận, tham gia thực hiện các dự án độc lập thuộc Chương trình KH&CN Quốc gia và Chương trình KH&CN khác của tỉnh.

3. Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN

Rà soát, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa KH&CN trên thị trường.
Phát triển công nghệ sinh học. Nghiên cứu đưa các giống mới tạo ra các sản phẩm trong các ngành nông, lâm, thủy sản; chế phẩm công nghệ sinh học phục vụ nuôi, trồng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; phát triển công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Bước đầu phát triển công nghệ sinh học trong ngành nông, lâm, thủy sản và y dược, góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp giống các đối tượng nuôi trồng chủ lực được sản xuất có chất lượng cao, sạch bệnh. Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến, công nghệ enzyme và vi sinh vật để sản xuất sản phẩm có hoạt tính sinh học, nâng cao giá trị gia tăng ngành nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến, công nghiệp thực phẩm. Bảo đảm cơ bản nhu cầu giống các đối tượng nuôi trồng chủ lực được sản xuất là giống có chất lượng cao, sạch bệnh, phù hợp với các điều kiện tại Bắc Giang. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Phát triển ứng dụng internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho khu vực công, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đạt tiêu chuẩn, chất lượng và trình độ quốc tế. Xây dựng hệ thống ISO điện tử trên quy mô toàn tỉnh; ứng dụng công nghệ GPS/GIS trong quản lý nhà nước và dịch vụ công.
Ứng dụng, phát triển các sản phẩm mã nguồn mở đáp ứng nhu cầu sử dụng để giảm thiểu vi phạm bản quyền, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cũng như tiết kiệm chi phí mua sắm bản quyền.
Chú trọng công nghệ vật liệu mới. Tiếp nhận và phát triển công nghệ chế tạo hợp kim, vật liệu polyme và composit; công nghệ chế tạo vật liệu điện tử và quang điện tử; công nghệ chế tạo vật liệu nano, vật liệu y sinh sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường... Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, đặc biệt là nguyên liệu sinh học, khoáng sản quý hiếm khác.
Từng bước thương mại hóa, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới để ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra. Xây dựng cơ chế đặc thù trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN.

Triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Tư vấn, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ của học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ tài năng, nhóm nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp tiềm năng...; xây dựng, hoàn thiện mô hình, phương án sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, tổ chức trung gian của thị trường KH&CN đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần tăng nhanh số lượng tài sản trí tuệ được bảo hộ; khai thác hiệu quả nguồn tài sản trí tuệ.

Hỗ trợ tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng bảo hộ và tác giả có giải pháp đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh xây dựng mô hình trình diễn nhằm giới thiệu, đưa vào giao dịch trên thị trường KH&CN.

Tư vấn, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại hóa công nghệ mới, sản phẩm tạo ra từ công nghệ mới của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và cá nhân nghiên cứu KH&CN.

Hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật, kết quả KH&CN hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ; các dự án hoàn thiện công nghệ tạo ra các sản phẩm mới làm cơ sở để thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp KH&CN có nhu cầu và đủ điều kiện áp dụng.
Các hoạt động tư vấn đổi mới công nghệ; tư vấn phát triển doanh nghiệp KH&CN; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của Quỹ phát triển KH&CN của Trung ương.
Hỗ trợ thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử để quảng bá thông tin, các sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN.

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo nguyên tắc: Lộ trình đổi mới công nghệ là công cụ liên kết giữa sản phẩm, công nghệ và thị trường.

Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ; chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trọng điểm, chủ lực; chương trình phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu...
4. Phát triển hạ tầng và các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng của thị trường KH&CN; kết nối với Cổng thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu và nền tảng kỹ thuật tích hợp dùng chung về thị trường KH&CN.

Hỗ trợ có hiệu quả các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN.

Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và hoạt động tại khu thực nghiệm công nghệ sinh học; khu sản xuất, ứng dụng KH&CN. Thí điểm lựa chọn 1 đến 2 đơn vị kinh tế đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả từ việc ứng dụng KH&CN, đưa vào ươm tạo công nghệ và thành lập doanh nghiệp KH&CN.
Đẩy mạnh hình thành và phát triển một số tổ chức trung gian có vai trò cầu nối, cung cấp các dịch vụ như: Sàn giao dịch công nghệ; trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.
Phát triển mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ KH&CN tại các viện nghiên cứu, trường đại học với các trung tâm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN.
5. Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN

Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN quy mô vùng, quốc gia; quảng bá thị trường KH&CN và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp.

Tăng cường xúc tiến thị trường KH&CN tại các thị trường có nhiều nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện với môi trường. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được tạo ra công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia chợ, hội chợ công nghệ trong và ngoài nước.

Điều tra khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, xác định đối tượng tiềm năng của hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN; xây dựng và cập nhật nguồn “cung - cầu” công nghệ.

Phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ KH&CN, đặc biệt là dịch vụ thông tin, tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, các dịch vụ sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

6. Phát triển đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; truyền thông, thông tin
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nước và nước ngoài về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, quản trị về công nghệ, thiết bị; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ; về tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp KH&CN cho cán bộ quản lý trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội và quảng vá thành tựu phát triển thị trường KH&CN, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên website, trên báo, đài phát thanh và truyền hình để tạo sự nhận thức sâu rộng hơn nữa cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ và thiết bị, hoạt động kết nối “cung - cầu” công nghệ cho các doanh nghiệp, cá nhân theo nhu cầu.
Xuất bản các ấn phẩm thông tin về công nghệ, thiết bị mới phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và hoạt động chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, xúc tiến chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; các doanh nghiệp KH&CN có hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi.
Đẩy mạnh hoạt động liên kết thị trường KH&CN với các tỉnh, thành phố; tăng cường hợp tác quốc tế về thị trường KH&CN, kết nối thị trường KH&CN trong và ngoài nước.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách nhà nước
1.1. Ngân sách Trung ương: Theo dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài, dự án về Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh.

1.2. Ngân sách địa phương
Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong cả giai đoạn là 8.938.000.000 đồng (tám tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng), trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 là 3.978.000.000 đồng (ba tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu đồng); Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 là 4.960.000.000 đồng (bốn tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác
Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí thành lập doanh nghiệp KH&CN, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư cho nghiên cứu và triển khai nhiện vụ KH&CN, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, thiết bị, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Nguồn tài trợ, đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

3. Nội dung, định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động
Áp dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quy định về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ
Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện Đề án, xây dựng các kế hoạch triển thị trường KH&CN hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả.

Chủ trì, tổ chức tuyên truyền các chính sách, hướng dẫn xây dựng và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoặc tham gia các chương trình, đề tài, dự án về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết triển khai các nội dung, hoạt động và nhiệm vụ của Đề án hàng năm, chủ trì thẩm định về chuyên môn và gửi Sở Tài chính thẩm định tài chính, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Chủ trì xây dựng kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KHCN trong các doanh nghiệp.
Tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án theo Đề án này và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện việc chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN theo quy định. Công khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Phối hợp với Sở KH&CN, Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án theo quy định.
3. Sở Tài chính
Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.
4. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện kiện toàn hoặc thành lập mới các tổ chức KH&CN công lập, bố trí nguồn nhân lực KH&CN phù hợp, nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị chuyên ngành.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách thu hút nhân lực trình độ cao về làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách xã hội hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, làng nghề, xây dựng hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ để nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhằm sớm tham gia vào thị trường KH&CN.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuyển giao các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới để ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và đời sống.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh, từ đó nhân rộng ươm tạo ý tưởng để tạo ra sản phẩm có thể thương mại hóa nhằm thúc đẩy hoạt động của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Chủ trì phối hợp với Sở KH&CN hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu KCN thực hiện các quy định về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thông tin về công nghệ theo quy định. Rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện để tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KH&CN.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Triển khai công tác thông tin tuyên truyền đề án này để các cấp, các ngành cộng đồng và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ, về phát triển thị trường KH&CN trên phạm vi toàn tỉnh. 

10. Cục Thuế tỉnh
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để giúp doanh nghiệp được hưởng các chính sách về thuế đối với doanh nghiệp KH&CN.
11. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở KH&CN và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án đảm bảo đạt hiệu quả.

12. UBND các huyện, thành phố
Tuyên truyền, phổ biến các chính sách và khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia trong các hoạt động phát triển thị trường KH&CN. Phối hợp với Sở KH&CN và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. 
13. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
Nắm đầy đủ thông tin của Đề án, hàng năm lập kế hoạch nhu cầu tham gia hoạt động phát triển thị trường và thành lập hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN từ nhiệm vụ Đề án, gửi về Sở KH&CN để xem xét, thẩm định nội dung theo quy định.
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tham gia Đề án phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Quan tâm thành lập quỹ phát triển KH&CN để phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại doanh nghiệp.
14. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh
Đề nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc phát triển thị trường KH&CN nhằm đưa nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KH&CN và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang./.

Phụ lục 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung công việc
	Tổng kinh phí
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	
	
	
	kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	
	

	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	 
	 

	I
	Công tác điều tra, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về Công nghệ và Thị trường Công nghệ; học tập kinh nghiệm
	1,078
	232
	0
	232
	0
	232
	0
	232
	0
	232
	0
	232
	0
	382
	0
	382
	0
	 
	 

	1
	Điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ hàng năm (mỗi năm điều tra 50 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 05 phiếu, xây dựng 01 báo cáo tổng hợp)
	160
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ban quản lý các KCN tỉnh, doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan

	2
	Cập nhật, cơ sở dữ liệu về trình độ năng lực công nghệ sản xuất tại các doanh nghiệp. Số hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu về công nghệ vào cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ
	128
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Viện Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, doanh nghiệp

	3
	Đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý về thị trường khoa học và công nghệ


	80
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cục Phát triển Thị trường KHCN

	4
	Tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất vận hành doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (4 lớp/4 năm)
	240
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cục Phát triển Thị trường KHCN, Ban quản lý các KCN tỉnh

	5
	Tổ chức học tập kinh nghiệp về phát triển thị trường KHCN, thành lập quỹ phát triển KHCN (4 đoàn / 4 năm)
	320
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các doanh nghiệp

	6
	Xuất bản ấn phẩm thông tin về công nghệ, thiết bị mới, hoạt động chuyển giao công nghệ cho các tổ chức doanh nghiệp
	150
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	7
	Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 2021-2025
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	II
	Hỗ trợ phát triển phát triển thị trường khoa học và công nghệ
	2,900
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	2,600
	0
	2,600
	0
	 
	 

	1
	Lựa chọn 04 đơn vị kinh tế đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ đưa vào ươm tạo công nghệ
	400
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	2
	Hỗ trợ thành lập tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ (01 tổ chức)
	500
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	3
	Tổ chức 01 cuộc triển lãm về thiết bị công nghệ
	2,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	 
	Tổng cộng
	3,978
	332
	0
	332
	0
	332
	0
	332
	0
	332
	0
	332
	0
	2,982
	0
	2,982
	0
	 
	 


Ghi chú: Căn cứ tính dự toán kinh phí

- Nghị Quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghị quyết số 37/2020/NQ - HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm

- Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự tóan và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Phụ lục 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2026-2030

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung công việc
	Tổng kinh phí
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	
	
	
	kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Kinh phí
	Nguồn kinh phí
	
	

	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	
	TW
	Tỉnh
	DN
	 
	 

	I
	Công tác điều tra, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về công nghệ và thị trường công nghệ; học tập kinh nghiệm
	1,460
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	252
	0
	452
	0
	452
	0
	 
	 

	1
	Điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ hàng năm (mỗi năm điều tra 50 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 05 phiếu, xây dựng 01 báo cáo tổng hợp)
	200
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, doanh nghiệp, các đơn có liên quan

	2
	Cập nhật, cơ sở dữ liệu về trình độ năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp. Số hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu về công nghệ vào cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ
	160
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Viện Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; doanh nghiệp

	3
	Đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý về thị trường khoa học và công nghệ
	200
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cục Phát triển Thị trường KHCN

	4
	Tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng cần thiết về đổi mới công nghệ tổ chức sản xuất vận hành doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (5 lớp/5 năm)
	300
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cục Phát triển Thị trường KHCN, Ban quản lý các KCN tỉnh

	5
	Tổ chức học tập kinh nghiệp về phát triển thị trường KHCN, thành lập quỹ phát triển KHCN (5 đoàn/5 năm)
	400
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	80
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các doanh nghiệp

	6
	Xuất bản ấn phẩm thông tin về công nghệ, thiết bị mới, hoạt động chuyển giao công nghệ cho các tổ chức doanh nghiệp
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị có liên quan

	7
	Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 2021-2025
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	II
	Hỗ trợ phát triển phát triển thị trường khoa học và công nghệ
	3,500
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	600
	0
	600
	0
	2,600
	0
	2,600
	0
	 
	 

	1
	Lựa chọn 05 đơn vị kinh tế đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ đưa vào ươm tạo công nghệ
	500
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	2
	Hỗ trợ thành lập tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ (02 tổ chức)
	1,000
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	 
	500
	 
	500
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các đơn vị liên quan

	3
	Tổ chức 01 cuộc triển lãm về thiết bị công nghệ
	2,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	 
	UBND tỉnh
	Bộ Khoa học và công nghệ

	 
	Tổng cộng
	4,960
	352
	0
	352
	0
	352
	0
	352
	0
	352
	0
	352
	0
	852
	0
	852
	0
	3,052
	0
	3,052
	0
	 
	 


Ghi chú: Căn cứ tính dự toán kinh phí

- Nghị Quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghị quyết số 37/2020/NQ - HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm

- Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự tóan và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.
PHỤ LỤC 03

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND tỉnh)
I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

- Tổng số: 28 nhiệm vụ

- Số nhiệm vụ có chuyển giao công nghệ: 18 nhiệm vụ, chiếm 64,2%

	TT
	Tên dự án
	Cơ quan

chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Có chuyển giao công nghệ

	1
	Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gạo thơm Yên Dũng” dùng cho sản phẩm gạo thơm của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	4/2013-3/2015
	

	2
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “miến dong Sơn Động” dùng cho sản phẩm miến dong của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
	5/2014-12/2015

gia hạn 6/2016
	

	3
	Ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu địa hoàng theo hướng GACP-WHO và chế biến một số thành phẩm từ địa hoàng
	CTCP dược phẩm Bắc Giang
	4/2012-3/2015

gia hạn tháng 3/2016
	x

	4
	Xây dựng mô hình ứng dụng dung dịch điện hoạt hóa khử trùng kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Y tế 

dự phòng tỉnh Bắc Giang
	4/2012- 3/2014
	x

	5
	Ứng dụng công nghệ tiên tiến xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại Bắc Giang
	UBND thành phố 

Bắc Giang
	4/2013-3/2015

gia hạn 4/2016
	x

	6
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lai 3-4 máu ngoại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	UBND huyện Việt Yên
	4/2014-3/2016

gia hạn 6/2016
	x

	7
	Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và bảo quản khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	4/2014-12/2015

gia hạn 6/2016
	x

	8
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng vườn giống cam sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang
	Phòng NN&PTNT 

Yên Thế
	5/2014-12/2015

gia hạn 6/2016
	x

	9
	Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh bạch đàn và keo tai tượng tại Bắc Giang
	Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế
	01/2013- 12/2015

gia hạn 12/2016
	x

	10
	Nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang
	Viện thổ nhưỡng nông hóa - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	12/2012-12/2014

gia hạn 6/2015
	

	11
	Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
	12/2014-12/2016
	

	12
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang
	Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam
	12/2014-12/2016
	

	13
	Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang
	Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
	12/2014-12/2016
	

	14
	Giá trị Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu tôn giáo- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


	12/2014-12/2016
	

	15
	Nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang
	Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ hợp tác kinh tế 

quốc tế
	4/2018-3/2020
	

	16
	Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng 

nông hóa
	48 tháng


	

	17
	Nghiên cứu công nghệ của công ty Juran (Israel) bảo quản tươi quả vải và một số loại quả khác phục vụ xuất khẩu
	Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và 

công nghệ
	12/2015-5/2018
	x

	18
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất nhãn chín muộn PHM99-1.1, bưởi đỏ Hòa Bình và ổi OĐL1 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Phòng NN&PTNT huyện Tân Yên
	36 tháng

9/2017-8/2020

gia hạn 8/2021
	x

	19
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất gạch bê tông xi măng cốt liệu từ nguồn tro, xỉ sẵn có tại Bắc Giang
	CTCP Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh- chi nhánh Bắc Giang
	36 tháng

01/2019-12/2021
	x

	20
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ 2 loại lan: Hoàng Vũ làm cảnh và Thạch Hộc tía làm thuốc theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Hưởng Dung
	36 tháng

12/2018-11/2021
	x

	21
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH sinh vật cảnh Hoàng Linh
	30 tháng

11/2018-5/2022

gia hạn 5/2022
	x

	22
	Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa, gạo  chất lượng cao tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	36 tháng

12/2017-5/2020

gia hạn 10/2021
	x

	23
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế cây ba kích, cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng
	36 tháng

11/2018-12/2021
	x

	24
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương và nuôi thương phẩm cá trắm đen và cá rô phi đơn tính đực được sản xuất bằng công nghệ lai khác loài tại Bắc Giang
	Doanh nghiệp tư nhân Quảng Hiếu
	24 tháng

01/2019-12/2020

gia hạn 6/2021
	x

	25
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo quản Cát sâm, sâm cau theo GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm cau lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP lâm y dược Bắc Sơn
	36 tháng

12/2018-11/2021
	x

	26
	Hỗ trợ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản cho 03 sản phẩm: Thanh long Bình Thuận, cà phê Buôn Ma Thuột. Và vải thiều Lục Ngạn thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018
	Cục Sở hữu trí tuệ
	8/2018-9/2019
	

	27
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Kim Tân Minh
	36 tháng

(02/2020-01/2023)
	x

	28
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt lai Blanc-Blue-Belge thương phẩm thành hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP nông nghiệp sạch Bắc Giang
	36 tháng

(12/2020-11/2023)
	x


II. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Tổng số: 88 nhiệm vụ

Số nhiệm vụ có chuyển giao công nghệ: 30 nhiệm vụ, chiếm 26,4%

	TT
	Tên dự án
	Cơ quan

chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Có chuyển giao công nghệ

	1
	Nghiên cứu, lựa chọn giống lúa có năng suất và chất lượng bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, phục vụ xây dựng vùng sản xuất hàng hóa của tỉnh Bắc Giang.
	Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
	6/2013-5/2015
	x

	2
	Ứng dụng các tiến bộ KH&CN trồng trọt, chế biến và bảo quản dược liệu Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume) theo tiêu chí GAP-WHO nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho nông dân tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á
	6/2013-5/2015
	

	3
	Nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hoá, thổ nhưỡng phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
	6/2013-6/2015
	x

	4
	Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp huyện trên nền tảng mã nguồn mở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	01/2014-12/2014
	x

	5
	Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1945-2010
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang
	01/2014-12/2014
	

	6
	Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	01/2014-12/2014
	

	7
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân rộng mô hình giống lúa thuần BG6 mới, năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh Bắc Giang
	CTCP Giống cây trồng Bắc Giang
	01/2014-12/2014
	x

	8
	ĐT: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay
	Trường Chính trị tỉnh 
	01/2014-6/2015, gia hạn 12/2015
	

	9
	Nghiên cứu bào chế thực phẩm chức năng RegluBG có tác dụng hạ đường huyết, nhuận tràng bổ huyết từ cây địa hoàng (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.) trồng ở Bắc Giang
	CTCP Dược phẩm Bắc Giang
	01/2014-6/2015
	

	10
	Nghiên cứu thực trạng phân bố rừng dẻ tái sinh nhân tạo, đề xuất hướng bảo tồn và phát triển bền vững cây dẻ ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm giống cây ăn quả và cây lâm nghiệp Bắc Giang
	01/2014-12/2015
	

	11
	Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Hội Nông dân tỉnh
	01/2014-12/2015
	

	12
	Nghiên cứu, tuyển chọn, nhân giống và trồng thử nghiệm một số loài cây dược liệu trên địa bàn huyện Lục Nam và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	CTCP lâm y dược Bắc Sơn
	01/2014-12/2015


	

	13
	Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạt năng suất cao tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng- Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
	01/2014-12/2015
	

	14
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến một số giống nấm mới tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	3/2014-12/2015

gia hạn 6/2016
	x

	15
	Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng các giống hoa đào mới tại thành phố Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh- Viện Nghiên cứu rau quả
	02/2014-01/2016
	x

	16
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển đàn trâu lai hướng thịt tại Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi
	01/2014-12/2015

gia hạn 6/2016
	

	17
	Thử nghiệm mô hình lò đốt rác bằng khí tự nhiên cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	CTCP công nghệ T-tech Việt Nam
	01/2015-7/2015, gia hạn tháng 1/2016
	x

	18
	Đánh giá thực trạng các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đề xuất giải pháp và mô hình phát triển HTX trong thời kỳ hội nhập
	Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang
	10/2014-11/2015
	

	19
	Nghiên cứu xác định một số căn nguyên vi rút gây hội chứng não cấp và đánh giá hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vắc xin tại tỉnh Bắc Giang 
	Trung tâm Y tế dự phòng 
	10/2014-12/2015, gia hạn 6/2016
	

	20
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi MAP
	Viện Hóa học- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	01/2015-8/2016
	

	21
	Nghiên cứu thực trạng sản xuất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây cam đường canh trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề- Học viện Nông nghiệp Hà Nội
	01/2015- 12/2016
	

	22
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đối với công tác dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	01/2015-12/2015
	

	23
	Phục tráng và phát triển nguồn gen giống lạc đỏ Bắc Giang
	Trung tâm Thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao- Viện Di truyền
	10/2014- 11/2016
	x

	24
	Nghiên cứu tiềm năng, đề xuất phương án xây dựng mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, sinh thái và phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bắc Giang
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	10/2014- 11/2016
	

	25
	Xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất rau an toàn theo VietGAP bằng chuỗi liên kết sản xuất- bảo quản- tiêu thụ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	UBND huyện Yên Dũng
	4/2015-5/2017,

Ra hạn 8/2017
	x

	26
	Xây dựng mô hình trồng nghệ theo hướng GACP và phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất để chiết xuất curcumin từ củ nghệ làm thực phẩm chức năng và một số sản phẩm có giá trị cao từ cây nghệ tại Bắc Giang
	Viện Hóa học- Viện hàn lâm KHCN Việt Nam
	4/2015-3/2017
	x

	27
	Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao- Viện Di truyền nông nghiệp
	9/2015-8/2018
	

	28
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Văn Thành
	01/2016-12/2017
	

	29
	Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn an toàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Văn Dương
	01/2016-12/2017
	x

	30
	Điều tra, nghiên cứu, định hướng bảo tồn bài trí linh vật trên di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Giang
	Bảo Tàng tỉnh

Nguyễn Văn Phong
	01/2016-06/2017, ra hạn 10/2017
	

	31
	Xây dựng cơ sở chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Bắc Giang
	01/2016-12/2016
	x

	32
	Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng kiến trúc cảnh quan và đề xuất giải pháp kiểm soát để quản lý không gian các tuyến phố chính thành phố Bắc Giang đến năm 2030 tầm nhìn 2050
	Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn
	3/2016-8/2017
	

	33
	Nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số giống lạc đen tỉnh Bắc Giang
	Viện Di truyền Nông nghiệp
	01/2016-12/2017
	

	34
	Thực trạng tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2011-2015 và giải pháp phòng ngừa
	Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
	01/2016-6/2017
	

	35
	Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gà từ các phụ phẩm và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học Công nghiệp Hà Nội
	02/2016-8/2017
	x

	36
	Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ lúa Nhật (Japonica) trên địa bàn huyện Lạng Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
	01/2016-11/2017
	x

	37
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng chè Yên Thế năng suất, chất lượng phục vụ xuất khẩu
	Viện nghiên cứu và phát triển vùng
	01/2016-12/2018
	x

	38
	Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây vú sữa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu rau quả
	01/2016-12/2018
	x

	39
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho ong chúa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mật phục vụ xuất khẩu tại Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới
	01/2016-05/2018
	x

	40
	Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học Ngoại thương Hà Nội
	5/2016-10/2017, ra hạn 1/2018
	

	41
	Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển vùng sản xuất khoai tây thương phẩm bằng giống khoai tây Hà Lan (giống nhập khẩu) tại một số vùng trồng khoai tây của tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
	6/2016-6/2017
	x

	
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	4/2016-9/2017
	

	42
	Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học Ngoại thương Hà Nội
	5/2016-10/2017
	

	43
	Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang hiện nay
	Trường Chính trị tỉnh
	4/2016-4/2017
	

	44
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp Hòa- Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa
	5/2016-4/2018
	

	45
	Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp với axit axetic để bảo quản cam đường canh tại tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học công nghiệp Hà Nội
	6/2016-6/2018
	

	46
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ, hiện đại hóa trong công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang
	CTCP công nghệ viễn thông điện lực
	6/2016- 11/2017
	

	47
	Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trì, nâng cao độ phì đất góp phần tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang
	Viện Địa lý
	6/2016-6/2018
	

	48
	Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
	Học viện tài chính
	5/2016-12/2017
	

	49
	Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa
	6/2016-6/2018
	x

	50
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Yên Thế” dùng cho sản phẩm chè khô của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Viện Kinh tế và phát triển
	01/2017-12/2018
	

	51
	Xây dựng mô hình trồng mới thâm canh giống cam sạch bệnh V2 và CS1 trên địa bàn huyện Lạng Giang
	Viện Nghiên cứu rau quả
	01/2017-12/2019
	x

	52
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu và phát triển vùng
	01/2017-12/2019
	

	53
	Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giá thể bầu hữu cơ trong nhân giống cây keo, bạch đàn nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học nông lâm Bắc Giang
	01/2017-12/2019
	

	54
	Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu vật liệu cháy trong các kiểu rừng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Viện khoa học đo đạc và bản đồ
	01/2017-6/2018
	x

	55
	Nghiên cứu nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp 10 thông qua chuyên đề môn Toán học, Vật lý, Hóa học
	Trường THPT Ngô Sỹ Liên
	02/2017-7/2018
	

	56
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Hội nông dân tỉnh
	01/2017-12/2019

gia hạn 3/2020
	

	
	Nghiên cứu nồng độ của Brain natriuretic peptid huyết tương ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	01/2017-6/2018
	

	57
	Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống bạch đàn lai UG24 và UG54 có năng suất cao đã được công nhận vào trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bắc Giang
	Chi cục kiểm lâm
	01/2017-12/2019
	

	58
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giới tính thông qua phương pháp tích hợp trong giảng dạy sinh học cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường cao đẳng Ngô Gia Tự
	02/2017-8/2018
	

	59
	Ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc tạo giống và trồng thâm cạnh rừng kinh tế bằng giống keo tai tượng xuất xứ Pongaki tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
	01/2017-12/2019
	x

	60
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu nấm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm- Viện Di truyền Nông nghiệp
	4/2017-4/2019
	x

	61
	Giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay
	Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
	10/2017-10/2019
	

	62
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	9/2017-8/2019
	

	63
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học lâm nghiệp
	02/2018-7/2020 gia hạn 10/2020
	x

	64
	Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số giám sát một số sản phẩm (rau, thịt) an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
	02/2018-01/2020
	

	65
	Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm và sản xuất dong riềng theo chuỗi giá trị tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Tài nguyên Thực vật- Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam
	02/2018-01/2020
	

	66
	Nghiên cứu, nuôi thử nghiệm trai nước ngọt lấy ngọc tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bắc PREARL
	01/2018-12/2019
	

	67
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) và sản xuất một số sản phẩm từ đinh lăng tại Bắc Giang
	Trường đại học Nông lâm Bắc Giang
	02/2018-01/2021
	x

	68
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất khoai tây (Hà Lan, Pháp nhập khẩu) theo chuỗi giá trị, phục vụ phát triển sản xuất khoai tây tỉnh Bắc Giang
	CTCP GVA
	5/2018-4/2021
	

	69
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thương phẩm giống gà ri lai và VP34 trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi – Viện chăn nuôi
	02/2018-01/2020
	

	70
	Nghiên cứu xác định một số căn nguyên vi rút gây hội chứng sốt phát ban tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
	3/2019-2/2021
	

	71
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất dưa lê Hàn Quốc (Super 007 Honey) theo chuỗi tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang
	HTX rau sạch Yên Dũng
	3/2019-02/2021

Gia hạn 8/2021
	x

	72
	Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số dòng, giống bơ tại tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu và phát triển vùng
	3/2019-3/2022
	x

	73
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và phát triển nấm lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm- Viện Di truyền nông nghiệp


	6/2019-6/2022
	x

	74
	Nghiên cứu phát huy giá trị văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch
	Bảo tàng tỉnh
	3/2019-02/2021
	

	75
	Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm nano thảo mộc (từ củ nghệ) phòng bệnh thán thư trên cây vải tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm phát triển công nghệ cao- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	3/2019-3/2022
	

	76
	Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Vân hương mỹ tửu” cho sản phẩm rượu của xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa
	7/2019-7/2021
	

	77
	Giải pháp phòng ngừa và giải quyết ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	4/2020-9/2021
	

	78
	Mô hình hóa một số nội dung giảng dạy môn Toán cấp Trung học cơ sở
	Trường cao đẳng Ngô Gia Tự
	4/2020-9/2021
	

	79
	Nghiên cứu bảo tồn âm nhạc dân gian của dân tộc Cao Lan trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần phục vụ phát triển du lịch cộng đồng
	Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
	4/2020-4/2022
	

	80
	Xây dựng quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế” dùng cho sản phẩm quả nhãn chín muộn của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang


	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
	5/2020-5/2022
	

	81
	Nghiên cứu thực trạng sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật thường dùng, chất lượng môi trường và sức khỏe người dân vùng trồng cây ăn quả huyện Lục Ngạn
	Trưởng đại học y tế công cộng
	5/2020-5/2022
	

	82
	Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Dược liệu
	5/2020-5/2023
	

	83
	Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình sản xuất nho Hạ đen nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường Đại học nông lâm Bắc Giang
	6/2020-12/2022
	x

	84
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm chủ lực tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Công nghệ thông tin – Viễn thông
	9/2020-9/2022
	

	85
	Nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030
	Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
	12/2020-5/2022
	

	86
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu rau quả
	12/2020-11/2023
	x

	87
	Bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm di tích những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	12/2020-12/2022
	

	88
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Chi cục TCĐLCL
	01/2021-06/2022
	


Dự thảo








� Sàn giao dịch công � HYPERLINK "http://vivicorp.com/" �nghệ� và thiết bị Bắc Giang đã cung cấp, chào bán hơn 3.000 công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN, thu hút hàng triệu lượt truy cập, tìm kiếm, khai thác thông tin về các công nghệ, thiết bị. Có 13 tổ chức, doanh nghiệp đã trực tiếp liên hệ mở gian hàng, đăng các sản phẩm, công nghệ cần giới thiệu, chào bán lên Sàn giao dịch công � HYPERLINK "http://vivicorp.com/" �nghệ� và thiết bị Bắc Giang. Hiện nay chưa có hợp đồng giao dịch trên thị trường KH&CN.


� Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các tổ chức KH&CN ngoài công lập; chi nhánh của tổ chức KH&CN hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường, y tế dự phòng và nông nghiệp. Trung tâm Tài nguyên và môi trường BAGICO, Trung tâm Ứng dụng Y học dự phòng tỉnh, Trung tâm hóa học và công nghệ môi trường Bắc Giang.


� Công ty TNHH MTV cơ khí Tuyết Thành; Công ty TNHH Hà Bắc Pearl; CTCP Lâm Y dược Bắc Sơn; Công ty TNHH MTV Phát triển thảo dược Hoa Hoa; CTCP Giống cây trồng Bắc Giang; CTCP Dược phẩm Bắc Giang; CTCP Dịch vụ thương mại Thống Nhất; CTCP Cơ khí Hùng Thảo; CTCP Cơ khí Thương mại Hợp Tiến; Công ty TNHH Haem Vina.


� Trong đó NSNN 1,9 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp 474 tỷ đồng), lợi nhuận 31 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 1,4 tỷ đồng, trích Quỹ phát triển KH&CN 400 triệu đồng. Các doanh nghiệp có doanh thu lớn là CTCP dịch vụ và thương mại Thống Nhất, CTCP giống cây trồng Bắc Giang. Theo báo cáo các doanh nghiệp KH&CN dự kiến đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 khoảng 500 tỷ đồng, nộp thuế 3 tỷ đồng, trích Quỹ phát triển KH&CN 800 triệu đồng.


� Công ty TNHH Samkwang Vina; Công ty TNHH Nivhirin Việt Nam; Công ty TNHH Laton Rosin Việt Nam; Công ty TNHH Surteckariy VN; Công ty TNHH Saekwang Eng Vina; Công ty TNHH EMW VN; Công ty TNHH Saekwang Eng Vina; Công ty TNHH VN Geosan Tech; Công ty TNHH sản xuất Sanwa VN; Công ty TNHH S-Conect BG Vina; Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam; Công ty TNHH Phoenix tech VN; Công ty TNHH Si Flex Việt Nam; Công ty TNHH EMW Việt Nam.


� Từ năm 2017 đến nay đã thẩm định công nghệ 95 dự án thuộc các lĩnh vực như: cơ khí; xử lý nước thải sản xuất/sinh hoạt; nhà máy/lò đốt chất thải rắn trong sinh hoạt... (năm 2017 thẩm định 15 dự án, năm 2018 thẩm định 21 dự án, năm 2019 thẩm định 14 dự án; năm 2020 thẩm định 25 dự án; 9 tháng đầu năm 2021 thẩm định 20 dự án).


� Số đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 17 đơn được cấp 12 văn bằng; số đơn đăng ký sáng chế 11 đơn được cấp 1 văn bằng; giải pháp hữu ích số đơn 7 số văn bằng được cấp 0; số đơn đăng ký nhãn hiệu 1.005 được cấp 341 giấy chứng nhận.





